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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm.
Câu 1. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định lượng?
A.  Các loại xe máy được sản xuất: A, B, C, ...
B. Các môn thể thao mà học sinh lớp 7A yêu thích: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, nhảy dây.
C. Các loại màu mực của bút viết: xanh, đen, đỏ,...
D. Điểm trung bình môn toán của một số banh học sinh lớp 6A: 5,5; 6,5; 7,8;...
Câu 2. Một túi đựng các quả cầu được đánh số: 5; 10; 25; 30; 35. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong túi. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn?
A. Quả cầu được lấy ghi số chính phương.
B. Quả cầu được lấy ghi số chia hết cho 3.
C. Quả cầu được lấy ghi số chia hết cho 5.
D. Quả cầu được lấy ghi số 25.
Câu 3. Tổ hai của lớp 7A có bốn học sinh nữ là: Châu, Linh, Mai, Quỳnh và sáu học sinh nam là: Đức, Hưng, Toàn, Minh, Vũ, Hải. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ hai của lớp 7A . Các biến cố sau biến cố nào là  biến cố không thể?
A . “Bạn học sinh được chọn ra là học sinh lớp 7A ”.  B . “Bạn học sinh được chọn ra là nữ”.
C . “Bạn học sinh được chọn ra có tên là Minh”.	D . “Bạn học sinh được chọn ra có tên là Lan”.
Câu 4. Để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian người ta thường dùng loại biểu đồ nào trong các biểu đồ sau:
	A. Biểu đồ đoạn thẳng.	B. Biểu đồ cột kép
	C. Biểu đồ hình quạt tròn.	D. Biểu đồ tranh.
Câu 5. Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 5 viên bi trắng và 5 viên bi đen có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?
A. “Minh lấy được viên bi màu trắng”;      	B.“Minh lấy được viên bi màu đen”;                             
C. “Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen”;           D. “Minh lấy được viên bi màu đỏ”.






Câu 6. Quan sát hình vẽ . Tỉ lệ % xếp loại học lực Khá của học sinh lớp 7 là
[image: ]

A. 10%.			B. 20%.			C. 25% .		D. 45%.
Câu 7.  Một chiếc hộp đựng 8 tấm thẻ ghi các số 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xác suất để rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 14 là


   	A. 0.	   	              B.1.              	                    C.  .		                        D. .
Câu 8. Cho biểu đồ đoạn thẳng (Hình 1):
	Theo các số liệu ở biểu đồ bên, mùa giải 2018-2019 Messi đã ghi được bao nhiêu bàn thắng cho câu lạc bộ Barcelona?
A.31.	B.45.
C. 51.	D. 219.
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Hình 1



Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào Sai?
A. Trong một tam giác, đối diện với góc lớn nhất là cạnh lớn nhất.
B. Trong một tam giác, đối diện với cạnh bé nhất là góc nhọn.
C. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.
D. Trong một tam giác, đối diện với góc tù (nếu có) là cạnh lớn nhất.
Câu 10. Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, G là trọng tâm của tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	      B. .	   C. .             D. .


Câu 11. Cho tam giác ABC có: . So sánh các cạnh của tam giác ABC là:
A. AB > AC > BC.	B. AC > AB > BC.	C. AB > BC > AC.	D. AC > BC > AB.
Câu 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
B. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác đều.
C. Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác đều.
D. Tam giác có hai góc bằng nhau và bằng 600 là tam giác đều.
Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Bài 1. (1 điểm) 
	Thống kê về các loại sách mà các bạn học sinh lớp 7 A đã ủng hộ cho thư viện được cho trong bảng  dữ liệu bên:
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a) Hãy phân loại dữ liệu có trong bảng thống kê trên.
b) Tính tổng số sách mà các bạn lớp 7A đã ủng hộ cho thư viện.
Bài 2. (1 điểm) 
	Thu thập dữ liệu về kỹ năng bơi của học sinh một trường THCS của huyện Giao Thủy được kết quả như biểu đồ bên:
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a, Lập bảng thống kê về kĩ năng bơi của học sinh THCS.
b, Biết trường có 400 học sinh. Tính số học sinh biết bơi nhưng chưa thành thạo?
	Bài 3. (1 điểm) Biểu đồ hình bên cho biết số vụ tai nạn của Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020.
a, Số vụ tai nạn năm 2018 là bao nhiêu?
b,Với biểu đồ bên em hãy cho biết năm nào có số vụ tai nạn thấp nhất, cao nhất và so sánh số vụ tai nạn năm 2017 với năm 2019?
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[bookmark: _GoBack]Bài 4. (1 điểm) Trong một chiếc hộp có năm tấm thẻ ghi số 1; 3; 5; 7;9 . Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp. Trong các biến cố sau biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?
           A : “Rút được thẻ ghi số lớn hơn 10 ”.
          B : “Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố”.
          C : “Rút được thẻ ghi số nhỏ hơn 10 ”.
Bài 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A có . Gọi M là trung điểm của BC.
a)  Tính số đo góc B, góc C , so sánh AB và BC 
b)  Chứng minh  
c) Chứng minh AM vuông góc với BC.
     d) Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AB. Từ E vẽ đoạn thẳng vuông góc với tia MA tại D. Chứng minh : EC vuông góc với ED tại E.

----------HẾT---------
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